
 

      Tiếp tục ở trang tiếp theo. 

 

 

Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington khuyến khích chủ doanh nghiệp nên sàng lọc nhân viên và 
khách để xác định COVID-19. Chủ doanh nghiệp nên sàng lọc trước khi bắt đầu mỗi ca làm 
việc. Việc sàng lọc này không áp dụng cho khách hàng mua lẻ. 

 

Cách kiểm tra các triệu chứng 

• Kiểm tra nhiệt độ. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên hoặc khách đo nhiệt độ ở nhà trước 
khi đi làm. Quý vị cũng có thể kiểm tra nhiệt độ trước khi bắt đầu ca làm. Nên đảm bảo 
người thực hiện kiểm tra nhiệt độ làm một cách an toàn và tôn trọng bằng cách sử dụng 
nhiệt kế “không chạm” hoặc “không tiếp xúc”. 

• Trong khi kiểm tra triệu chứng, hãy duy trì khoảng cách, hoặc sử dụng các rào cản hoặc 
vách ngăn. Chủ doanh nghiệp nên huấn luyện bất kỳ ai thực hiện kiểm tra nhiệt độ. Người 
kiểm tra nhiệt độ phải nên mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), như khẩu trang và găng 
tay. 

• Cung cấp tài liệu hoặc thông tin sàng lọc bằng ngôn ngữ mà nhân viên và khách có thể 
hiểu được. 

 

Bất kỳ ai có nhiệt độ từ 100.4 F trở lên đều bị sốt. Những người bị sốt không 
nên vào chổ làm.  

 

Các Câu Hỏi Để Sàng Lọc 

Hỏi nhân viên và khách những câu hỏi sau: 

 

1. Quý vị đã có tiếp xúc gần với bất kỳ ai đã được chẩn đoán là bị nhiễm COVID- 19 
không? Tiếp xúc gần thường có nghĩa là ở gần người bị nhiễm trong phạm vi 6 feet (2 
mét) trong tổng cộng 15 phút hoặc hơn trong suốt 24 tiếng đồng hồ. 

   Có   Không 

2. Quý vị có kết quả xét nghiệm là dương tính với vi rút COVID trong 10 ngày qua không? 

  Có   Không
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     Tài liệu này chứa thông tin sức khỏe cá nhân và phải  

     được bảo mật và lưu trữ ở một vị trí an toàn. 

 

Các Câu Hỏi Để Sàng Lọc, tiếp theo 

3. Quý vị có một trong những triệu chứng này mà quý vị không thể quy cho một tình trạng khác? 

  Sốt hoặc ớn lạnh     Mệt mỏi 

   Ho       Hụt hơi hoặc khó thở 

   Đau đầu       Bị mất vị giác hoặc mất khứu giác gần đây 

   Đau cổ họng     Nghẹt mũi 

   Buồn nôn hoặc nôn mửa    Tiểu chảy 

  Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể 

Nếu nhân viên hoặc khách trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số những 
câu hỏi trên, chủ doanh nghiệp nên làm như sau: 

 Đảm bảo nhân viên hoặc khách không vào nơi làm việc/cơ sở. 

      Ngay lập tức cách ly người đó với những người khác và bố trí phương tiện để vận    
            chuyển người đó về nhà hoặc đến cơ sở y tế nếu cần. 

      Khuyến khích người đó nên đi xét nghiệm COVID-19 càng sớm càng tốt. *Nếu họ    
           có tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19, họ nên đi xét nghiệm không sớm hơn     
           48 tiếng sau khi tiếp xúc. 

* Xét nghiệm miễn phí hoặc phí thấp có sẵn tại một số địa điểm cho                                                                    
bất kỳ ai, bất kể tình trạng nhập cư hay bảo hiểm y tế. 

 Bảo đảm người đó hoàn thành thời gian cách ly trước khi trở lại làm việc. 

 

Sử dụng Nhật Ký Sàng Lọc trong trang tiếp theo để ghi lại quá trình sàng lọc và bất kỳ hành 
động nào được thực hiện, chẳng hạn như: 

• Bất kỳ nhân viên nào có thể đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 và có các triệu chứng 
của COVID-19 nên cách ly. 

• Bất kỳ nhân viên nào có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm nhưng không có triệu chứng nên ở 
nhà và cách ly trong vòng 14 ngày. 

• Tất cả các nhân viên khác và khách nên tự theo dõi các triệu chứng. Đeo khẩu trang che mặt ở 
nơi công cộng khi không thể cách ly xã hội. Nếu một nhân viên xuất hiện các triệu chứng, họ 
nên thông báo cho quản lý viên và ở nhà.

 



 

 

Công Cụ Sàng Lọc COVID-19  

Nhật Ký Sàng Lọc: 

 

Ngày 

 

Giờ 

 

Tên 
Nhiệt Độ 
<100.4 F 

(Có/Không) 

Trả lời những 

câu hỏi sàng lọc 

để được chấp 

nhận đi làm  

(Có/Không) 

Nếu trả lời 

không, nhân viên 

đã được cho về 

nhà chưa? 

(Có/Không) 

 

Hành động khác? 

(như đề cập đi xét 

nghiệm, v.v.) 

 

Tên viết tắt 

của người 

sàng lọc 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


